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 Được    thành lập vào năm 1938, là nơi  khai sinh ra ngành công nghiệp vòng bi của Trung Quốc. Tập  trung chủ  yếu  vào công nghiệp  

vòng bi và không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành doanh  nghiệp hàng đầu        trong ngành vòng bi của Trung Quốc, đứng  trong top 

10 ngành vòng bi thế giới. 

 

 Sáp nhập và mua lại KRW, một công ty vòng bi dựa trên công nghệ của Đức  có lịch sử hàng trăm  năm; đã  xây dựng 9 nhà máy sản xuất 

trong và ngoài nước, có 31 công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, nắm  giữ cổ phần và góp vốn; 21 cơ sở bán hàng được    phân chia theo 

ngành và khu vực  khác nhau. 

 

 Sở hữu hai thương hiệu vòng bi lớn là ZWZ và KRW, áp dụng các tiêu chuẩn quốc  tế  ISO, có thể sản  xuất các 10 loại vòng bi có đường kính từ  

20mm đến        đường      kính 16 mét với hơn  20.000 thông số  k ỹ    thuật  ở  các cấp độ  chính xác khác nhau, sản phẩm chủ yếu được                                             ứng dụng trong 

ngành vận tải  đường  sắt, ô tô, năng lượng mới  điện    gió, máy sắt thép, máy xi măng, máy móc công trình, máy móc  chính xác, máy móc 

truyền tải, máy móc công nghiệp nhẹ và các lĩnh  vực  đặc        biệt  khác. 

 

 Tập đoàn có Trung tâm nghiên cứu công nghệ vòng bi cỡ lớn quốc gia và 01 Trung tâm công nghệ 

doanh nghiệp cấp quốc gia đượcBộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, 01 Trung tâm thử nghiệm và  kiểm định                                                                                                                                                                                                                                                                                         vòng bi được            

CNAS công nhận; thành lập các Trung tâm R&D ở nước ngoài tại  Schweinfurt (Đức) và Detroit (Hoa Kỳ); đã thiết lập quan hệ đối tác với 

các Công ty Công nghệ hàng  đầu thế giới cùng xây dựng Phòng thí nghiệm chung; có 08 nền tảng đổi mới công nghệ lớn bao  gồm tính 

toán mô phỏng, nghiên cứu vật liệu, nghiên cứu và phát triển dầu bôi trơn và kiểm định   chính xác. 

 

 Mạng lưới dịch vụ marketing bao phủ hơn 40 quốc gia và khu vực trên thế giới, cung cấp giải pháp  cho hơn 20.000 khách hàng trên toàn 

cầu. 

 

 Được   Ban Chấp hành Trung ương  Đảng Cộng sản Trung Quốc trao tặng Tổ  chức Đảng Cơ  sở tiên  tiến toàn quốc; được         Liên đoàn Công đoàn 

Trung Quốc  trao Giấy chứng nhận Lao động nhân Ngày  Quốc  tế  Lao động và Giải thưởng Công nghiệp Toàn quốc của Liên đoàn Kinh tế và 

Công nghiệp  Trung Quốc; được trao giải Doanh nghiệp Thí điểm Đổi mới Công nghệ Quốc  gia và là doanh nghiệp  đầu tiên có ưu thế  sở hữu trí 

tuệ  cấp quố c gia. 
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DÒNG SẢN PHẨM VÒNG BI CHO MÁY MÓC XI MĂNG 

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vòng bi cỡ lớn Quốc gia, Trung tâm R&D tại Hoa Kỳ, 

Trung tâm R&D  tại châu Âu và Trung tâm R&D Thượng Hải tập trung vào nghiên cứu, phát 

triển thiết kế, lý thuyết, vật  liệu và kiểm định, thử nghiệm các sản phẩm vòng bi tốc độ cao 

chịu tải nặng chính xác cỡ lớn, lấy việc  nâng cao độ chính xác, tính năng, tuổi thọ và độ tin 

cậy của sản phẩm là mục tiêu chính, nỗ lực phát  triển các sản phẩm vòng bi có độ chính 

xác cao, tốc độ cao, độ rung thấp, ma sát thấp, mô-men xoắn  thấp, có độ tin cậy và tuổi 

thọ cao. 
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BỐ CỤC DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN CẦU 

Công ty ZWZ tại Mỹ  
(Los Angeles) 

Kho hàng nước ngoài tại Mỹ  

(California) 

Nhà máy sản xuất tại Đức  
(Leipzig) 

Trung tâm Nghiên cứu, Phát  tr iển tại Mỹ   

(Detroit) 

Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển tại Châu Âu  

(Schweinfurt) 

Trụ sở tập  đoàn tại Ngõa Phòng Điếm  

(TP. Đại L iên) 

Công ty vòng bi Liêu Dương  

(Quận Thái Từ Hà, TP. Liêu Dương) 

Công ty sản xuất  con lăn truyền động  

(Quận Phổ  Lan Điếm, TP. Đại L iên) 

Công ty vòng bi trục bánh xe ô tô  
(Khu phát triển TP. Đại Liên) 

Công ty trục vít bi 
(Khu phát triển TP. Đại Liên) 

Khu công nghiệp công nghệ chính xác và sản xuất  

(Ngõa Phòng Điếm, TP. Đại Liên) 

Công ty vòng bi máy chính xác  

(Khu phi thuế quan TP. Đại Liên) 

Công ty công nghiệp công nghệ  
chính xác và sản xuất 

(Ngõa Phòng Điếm, TP. Đại Liên) 

Trung tâm nghiên cứu phát triển  

vòng bi cỡ lớn quốc gia 

(Ngõa Phòng Điếm, TP. Đại Liên) 

Công ty vòng bi trục chính điện gió  
(Khu tự do thương mại Đại Liên) 

Trung tâm nghiên cứu  
phát triển Thượng Hải 

(Khu thương mại Hồng Kiều) 
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NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU 

Nền tảng giao lưu, chia sẻ công nghệ 

Công nghệ mới, thành quả nghiên cứu, phần mềm máy tính, xu hướng công nghiệp, kho tri thức 

Trung tâm nghiên cứu công nghệ vòng bi cỡ lớn quốc gia 

 Ngõa Phòng Điếm, Trung Quốc 

 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm và công nghệ ứng dụng chung,  

kiểm định, thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật 

Hợp tác chặt chẽ với các khách hàng  
cao cấp trong lĩnh vực điện gió, vận  
tải đường sắt và đặc chủng, ô tô, sắt  
thép, chính xác, máy móc hạng nặng  
và nghiên cứu, phát triển một cách  
đồng bộ 

Dầu bôi trơn ZWZ  

Gioăng ZWZ 

Trình cảm biến ZWZ 

Taylor Hobson (Anh)  

Napoleon (Hoa Kỳ)  

Romax (Anh) 

Mahr (Đức) 

Đại học Thanh Hoa 
Đại học Công nghệ Đại Liên (Máy tính) 
Đại học Giao thông Đại Liên (Vật liệu)  
Viện Kim loại, Viện Khoa học Trung Quốc 

Viện Tự động hóa, Viện Khoa học Trung Quốc 

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Hoa Kỳ 
 

Tp. Detroit, Hoa Kỳ 

Chủ yếu nghiên cứu, phát triển, kiểm định  

và thử nghiệm các loại vòng bi: vòng bi  

con lăn chóp nón nhỏ, vòng bi con lăn trụ  

tròn, vòng bi cầu rãnh sâu nhỏ 

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển  
tại châu Âu 

Tp. Schweinfurt, Đức 

Hướng nghiên cứu chủ yếu là  

vòng bi thiết bị công nghiệp  

và vòng bi điện gió 

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Thượng Hải 

Tp. Thượng Hải, Trung Quốc 

Trọng điểm nghiên cứu, phát triển các loại vòng bi  

trong ngành điện gió, ô tô, chính xác, xi măng,  

luyện kim, truyền động 

4 mô hình 

Nghiên cứu và phát  
triển một cách đồng  
bộ với các khách  
hàng lớn 

Hợp tác nghiên cứu, phát  
triển với các nhà cung ứng 

hàng đầu nước ngoài 

Các công ty công nghệ Các trường đại học và viện 
nghiên cứu hàng đầu  
Trung Quốc 
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Năm 2017, hợp tác với Nomax của Anh, công ty hàng đầu thế  

giới về tính toán mô phỏng hệ thống truyền động toàn cầu để  

xây dựng Trung tâm công nghệ mô phỏng vòng bi toàn cầu,  

với những ưu thế của mỗi bên trong lĩnh vực của mình đã cung  

cấp hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới cho các tính toán  mô 

phỏng trong nghiên cứu và phát triển vòng bi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017, hợp tác với Taylor-Hopson của Anh - nhà cung cấp  

giải pháp đo lường chính xác hàng đầu thế giới có l ịch sử hàng  

trăm năm để xây dựng “Phòng thí nghiệm chung”, đây là  

phòng thí nghiệm chung đầu tiên giữa Taylor-Hopson với một  

công ty vòng bi của Trung Quốc, điều này đánh dấu việc  

phòng thí nghiệm sẽ sở hữu công nghệ kiểm định vòng bi  

chính xác hàng đầu thế giới. 

HỢP TÁC VỚI CÁC NHÀ CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU 
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VÒNG BI MÁY CẤP LIỆU VÒNG BI MÁY NGHIỀN 

Vòng bi máy cấp liệu 

Đặc điểm 

Chống rung, chống mài mòn, hiệu suất 

ổn định, tin cậy, tuổi thọ trên 9.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại thiết bị máy cấp liệu có kích thước  

khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi máy nghiền phản kích 

Đặc điểm 

Chống rung, chống mài mòn, hiệu suất 
ổn định, tin cậy, tuổi thọ trên 15.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 
Các loại máy nghiền phản kích có kích thước  

khác nhau 

Chủng loại 
Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi máy nghiền hàm 

Đặc điểm 

Chống rung, chống mài mòn, hiệu suất ổn 

định, tin cậy, tuổi thọ trên 15.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại máy nghiền có kích thước khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Website: www.bejako.vn - Email: ngocthanh@bejako.vn - Điện thoại: 0899.555.355 



VÒNG BI MÁY MÓC VẬN CHUYỂN 

Vòng bi trục đệm, tang trống 

Đặc điểm 

Chống rung, chống mài mòn, hiệu suất ổn định,  
tin cậy, tuổi thọ cao, độ ma sát thấp 

Phạm vi ứng dụng 
Các loại trục đệm, giá đỡ trống có kích thước  
khác nhau 

Chủng loại 
Vòng bi con lăn hướng tâm, vòng bi cầu rãnh sâu 

Vòng bi máy vận chuyển 

Đặc điểm 
Chống rung, chống mài mòn, hiệu suất ổn định,  
tin cậy, tuổi thọ hơn 9000 giờ 
 

Phạm vi ứng dụng 
Các loại thiết bị máy vận chuyển có kích  
thước khác nhau 

Chủng loại 
Vòng bi con lăn hướng tâm,  
vòng bi con lăn hình chóp nón,  

vòng bi cầu rãnh sâu 

Vòng bi bộ bánh răng máy giảm tốc 

Đặc điểm 

Tốc độ thấp, tải trọng nặng, chống rung,  

chống mài mòn, hiệu suất ổn định, tin 

cậy 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại máy giảm tốc có kích thước khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi cầu tiếp xúc góc, vòng bi con lăn trụ 

tròn,  vòng bi con lăn hình chóp nón 

Vòng bi máy thu hồi và xếp chồng 

Đặc đ iểm 

Chịu tải trọng và sự kết hợp của mômen 

hướng  trục, hướng tâm và lật, tuổi thọ 

cao, hiệu suất  ổn định, tin cậy 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại máy thu hồi và xếp chồng có kích thước 

khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi xoay 
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VÒNG BI MÁY LÀM CÁT VÒNG BI MÁY SÀNG 

Vòng bi máy làm cát 

Đặc điểm 
Chống rung, chống mài mòn, tốc độ cao, hiệu  

suất ổn định, tin cậy, tuổi thọ trên 15.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại máy làm cát có kích thước khác nhau 

Chủng loại 
Vòng bi con lăn trụ tròn, vòng bi cầu rãnh sâu 

Vòng bi động cơ rung 

Đặc điểm 

Tốc độ cao, sinh nhiệt thấp, tuổi thọ cao, chống 

rung 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại trục động cơ rung có công suất khác 

nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn trụ tròn 

Vòng bi màn hình rung 

Đặc điểm 

Tải trọng lớn, tốc độ cao, chống rung, 

chống  mài mòn, hiệu suất ổn định, tin cậy, 

tuổi thọ  trên 9.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 
Các loại thiết bị màn hình rung có kích 
thước  khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 
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轴承特点 
低速重载；抗震耐磨； 

寿命要求5000小时 

轴承配套范围 

磨盘尺寸：2.0米-6.0米 

料的类型：生料磨；熟料磨； 

矿渣磨；煤磨；钢渣 

技术流派：川崎；羽部；莱歇； 

史密斯；伯利休斯；非凡 
磨帽形状：锥根磨；轮胎根磨 

磨辗数量：三辗磨；四根磨； 
两主辗磨与两辅辗磨、四主辗磨 

轴承类型 

圆柱滚子轴承；圆锥滚子轴承 

立磨选粉机轴
承 
 
轴承特点 
高转速；高可靠性； 

寿命30000小时以上 

轴承配套范围 各类选粉机和选粉装置 

轴承类型 
调心滚子轴承；四列接触球轴
承 

19 20 

VÒNG BI MÁY NGHIỀN TRỤC ĐỨNG 

Đặc điểm 
Tải trọng lớn, tốc độ thấp, chống rung, chống mài mòn,  
tuổi thọ trên 5.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 
Kích thước đĩa mài: 2.0-6.0 mét 

Loại nguyên liệu: nghiền nguyên liệu thô, nghiền clinker,  
nghiền xỉ, nghiền than, xỉ thép 

 
Trường kỹ thuật: Kawasaki, UBE, Loesche, Polysius, Pfeiffer 

 
 
Hình dạng con lăn nghiền: chóp nón, hình lốp xe 

Số lượng con lăn nghiền: 3 con lăn; 4 con lăn; 2 con lăn  
chính và 2 con lăn phụ, 4 con lăn chính 

 

Chủng loại 
Vòng bi con lăn trụ tròn, vòng bi con lăn chóp nón 

Vòng bi máy nghiền lọc bụi 

 

Đặc điểm 

Tốc độ cao, độ tin cậy cao, tuổi 

thọ  trên 30.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại thiết bị lọc bụi và máy lọc bụi 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng 

tâm,  vòng bi cầu tiếp xúc 

4 dãy 
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球磨机轴承系列 
袖承荐点 
低速重载；抗震耐磨；  

寿命要求30000小时以上 

各类各尺寸球磨机配套 

调心滚子轴承 

立磨摇管轴承系列 

低速重载；抗震耐磨； 

性能稳定可靠； 

寿命要求30000小时以上 

各类各尺寸立磨摇臂配套 

调心滚子轴承 

DÒNG SẢN PHẨM VÒNG BI MÁY NGHIỀN HÌNH CẦU 
DÒNG SẢN PHẨM VÒNG BI  

TAY MÁY NGHIỀN TRỤC ĐỨNG 

Vòng bi máy nghiền hình cầu 

Đặc điểm 

Tốc độ thấp, tải trọng lớn, chống 

rung,  chống mài mòn, tuổi thọ 

trên 30.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại tay máy nghiền hình cầu có kích 

thước khác khau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Dòng sản phẩm vòng bi  

tay máy nghiền trục đứng 

Đặc điểm 

Tốc độ thấp, tải trọng lớn, chống 

rung,  chống mài mòn, hiệu suất ổn 

định, tin cậy,  tuổi thọ trên 30.000 

giờ 

Phạm vi ứng dụng 
Các loại tay máy nghiền trục 
đứng có  kích thước khác khau 
 
Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 
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VÒNG BI LÒ QUAY VÒNG BI MÁY ÉP CON LĂN 

Vòng bi lò quay 

Đặc điểm 

Tốc độ thấp, tải trọng lớn, chống rung, chống mài 

mòn,  hiệu suất ổn định, tin cậy, tuổi thọ trên 30.000 

giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại lò quay có kích thước khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi máy ép con lăn 

Đặc điểm 

Tốc độ thấp, tải trọng lớn, chống rung, chống 

mài mòn,  hiệu suất ổn định, tin cậy, tuổi thọ 

trên 30.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Máy ép con lăn có đường kính từ 1,2 - 3 mét 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm, Vòng bi con lăn 

hướng tâm đẩy,  vòng bi con lăn trụ tròn 2 dãy 
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• GL2016 

• AGMA 6006-A3 

• ISO 281-2007 

• IS 016281-2008TS 

• ISO 76-2006 

• ROMAX 

.  Ansys 

• ABAQUS 

• Sol idworks 

. t t H 支持 

. 寿 估 

•精准游隙控制 

•应力分布 
•刚度优化 
•局部结构优化 

25 26 

VÒNG BI MÁY NGHIỀN THAN VÀ MÁY NÂNG 

Vòng bi máy nghiền than và máy nâng 

Đặc điểm 

Độ tin cậy cao, tuổi thọ trên 30.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại thiết bị nâng có kích thước 

khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi máy nghiền than 

Đặc điểm 

Chống rung, hiệu suất ổn định, 

tin cậy,  tuổi thọ trên 30.000 giờ 

Phạm vi ứng dụng 

Các loại máy nghiền than có kích 

thước khác nhau 

Chủng loại 

Vòng bi con lăn hướng 

tâm,  vòng bi con lăn trụ 

tròn 

Cung cấp giải pháp kỹ thuật với độ tin cậy cao 

Tính toán tiêu chuẩn Dự án tiêu biểu 

.欧洲知名立虏磨程轴承项目 
• 国内知名水泥矿山设音配套项目 
•国内最大的辑压机配■项目 

• E Dự án vòng bi con lăn mài máy nghiền trục đứng nổi tiếng châu Âu 

• Dự án thiết bị khai thác mỏ, xi măng nổi tiếng Trung Quốc 

• " Dự án máy ép con lăn lớn nhất Trung Quốc 

Phần mềm Hỗ trợ thiết kế 

re  Hỗ trợ thiết kế 

Đánh giá tuổi thọ 

Kiểm soát khe hở chính xác 

S Phân bổ ứng lực 

• S Tối ưu hóa độ cứng 

S Tối ưu hóa kết cấu cục bộ 

Nguồn vật liệu Rèn và tôi Cắt mềm và kiểm tra bằng sóng siêu âm 

Xử lý nhiệt Cắt cứng Mài chính xác 

Lắp ráp Chống rỉ sét  

và đóng gói 

Kiểm soát chất lượng toàn bộ chu trình 

Kiểm tra  

hạt từ tính 
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